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DANH SÁCH SINH VIÊN KHÔNG HOÀN TRẢ SÁCH CHO THƯ VIỆN 
MƯỢN TRONG HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017-2018 

(kèm theo thông báo số 1318 /TB-ĐHGTVT-PH.HCM ngày 26/07/2018)                         
STT TÊN SÁCH LỚP HỌ TÊN SV NGÀY MƯỢN HẠN TRẢ 

1 Đường đô thị và tổ chức giao thông / Bùi Xuân 
Cậy (C.b); Đặng Minh Tân, Bùi Tuấn Anh 
(ĐKCB : M.016356) 

CQ.55.CĐBO.1 Võ Đình Nam 
(5551014070) 

2/3/2018 13:59 29/06/2018 13:59  

2 Đường đô thị và tổ chức giao thông / Bùi Xuân 
Cậy (C.b); Đặng Minh Tân, Bùi Tuấn Anh 
(ĐKCB : M.016325) 

CQ.55.CĐBO.2 Bùi Thanh Trúc 
(5551014130) 

2/3/2018 13:58 29/06/2018 13:58  

3 Đường đô thị và tổ chức giao thông / Bùi Xuân 
Cậy (C.b); Đặng Minh Tân, Bùi Tuấn Anh 
(ĐKCB : m.016305) 

CQ.55.CĐBO.2 Đỗ Đức Thưởng 
(5551014117) 

2/3/2018 14:56 29/06/2018 14:56  

4 Xác suất thống kê. Tập II : Dành cho sinh viên 
các ngành: Kỹ thuật công trình, Cơ khí và 
Công nghệ thông tin / Trần Văn Long (C.b); 
Nguyễn Mạnh Hùng, Phí Thị Vân Anh (ĐKCB 
: M.017270) 

CQ.55.COĐT Nguyễn Minh Toàn 
(555104C049) 

5/3/2018 16:18 29/06/2018 16:18  

5 Hệ thống giao thông và phương tiện giao thông 
thông minh / Nguyễn Tuấn Anh (ĐKCB : 
m.017591) 

CQ.55.KTGT Lê Tống Linh 
(555101K021) 

2/3/2018 14:55 29/06/2018 14:55  

6 Đường đô thị và tổ chức giao thông / Bùi Xuân 
Cậy (C.b); Đặng Minh Tân, Bùi Tuấn Anh 
(ĐKCB : m.016358) 

CQ.55.KTGT 2/3/2018 14:52 29/06/2018 14:52  

7 Hệ thống giao thông và phương tiện giao thông 
thông minh / Nguyễn Tuấn Anh (ĐKCB : 
M.017590) 

CQ.55.KTGT Nguyễn Phúc Thịnh 
(555101K041) 

5/3/2018 9:42 29/06/2018 9:42  

8 Đường đô thị và tổ chức giao thông / Bùi Xuân 
Cậy (C.b); Đặng Minh Tân, Bùi Tuấn Anh 
(ĐKCB : M.016323) 

CQ.55.KTGT 28/02/2018 7:59 29/06/2018 7:59  

9 Hệ thống giao thông thông minh. Tập 1 / Lê 
Hùng Lân (C.b); Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn 
Quang Tuấn (ĐKCB : M.014251) 

CQ.55.KTGT 28/02/2018 7:59 29/06/2018 7:59  

10 An toàn giao thông đường bộ / Bùi Xuân Cậy, CQ.55.KTGT 28/02/2018 7:59 29/06/2018 7:59  
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STT TÊN SÁCH LỚP HỌ TÊN SV NGÀY MƯỢN HẠN TRẢ 
Nguyễn Văn Hùng (ĐKCB : M.014017) 

11 Hệ thống giao thông thông minh. Tập 1.A / Lê 
Hùng Lân (C.b); Nguyễn Thanh Hải;Nguyễn 
Quang Tuấn,.. (ĐKCB : M.014490) 

CQ.55.KTGT 28/02/2018 7:59 29/06/2018 7:59  

12 Đường đô thị và tổ chức giao thông / Bùi Xuân 
Cậy (C.b); Đặng Minh Tân, Bùi Tuấn Anh 
(ĐKCB : M.016366) 

CQ.55.KTGT Phạm Văn Hiếu 
(555101K010) 

27/02/2018 10:4 29/06/2018 10:4  

13 Hệ thống giao thông thông minh. Tập 1 / Lê 
Hùng Lân (C.b); Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn 
Quang Tuấn (ĐKCB : M.014252) 

CQ.55.KTGT 27/02/2018 10:4 29/06/2018 10:4  

14 Hệ thống giao thông thông minh. Tập 1.A / Lê 
Hùng Lân (C.b); Nguyễn Thanh Hải;Nguyễn 
Quang Tuấn,.. (ĐKCB : M.014468) 

CQ.55.KTGT 27/02/2018 10:4 29/06/2018 10:4  

15 An toàn giao thông đường bộ / Bùi Xuân Cậy, 
Nguyễn Văn Hùng (ĐKCB : M.013976) 

CQ.55.KTGT 27/02/2018 10:4 29/06/2018 10:4  

16 Kỹ thuật giao thông / Đỗ Quốc Cường (ĐKCB 
: M.015346) 

CQ.55.KTGT 27/02/2018 10:4 29/06/2018 10:4  

17 Nguyên lý thống kê / Lê Thị Tuệ Khanh 
(ĐKCB : M.009563) 

CQ.55.KTTH.1 Đồng Tài Trọng 
(5554041059) 

27/03/2018 
13:56 

29/06/2018 13:56  

18 Bài tập nguyên lý thống kê / Lê Thị Tuệ 
Khanh (C.b) ; Phạm Anh Tuấn (ĐKCB : 
M.009635) 

CQ.55.KTTH.1 27/03/2018 
13:56 

29/06/2018 13:56  

19 Hệ thống giao thông thông minh. Tập 1.A / Lê 
Hùng Lân (C.b); Nguyễn Thanh Hải;Nguyễn 
Quang Tuấn,.. (ĐKCB : M.014496) 

CQ.55.TĐHO Lê Chánh Trực 
(5551031039) 

1/3/2018 7:33 29/06/2018 7:33  

20 Hệ thống giao thông thông minh. Tập 1 / Lê 
Hùng Lân (C.b); Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn 
Quang Tuấn (ĐKCB : M.014247) 

CQ.55.TĐHO 1/3/2018 7:33 29/06/2018 7:33  

21 Hệ thống điều khiển nhiều chiều và phi tuyến / 
Lê Hùng Lân (C.b); Nguyễn Văn Tiềm (ĐKCB 
: M.014933) 

CQ.55.TĐHO 1/3/2018 7:33 29/06/2018 7:33  

22 Hóa học ứng dụng / Hoàng Thị Tuyết Lan 
(C.b) (ĐKCB : M.018156) 

CQ.56.CAHA Lê Tô Ben 
(5651011002) 

5/3/2018 8:03 29/06/2018 8:3  

23 Vật liệu xây dựng / Phạm Duy Hữu (C.b); Ngô CQ.56.CĐB.1 Lâm Thế Phương 26/02/2018 8:31 29/06/2018 8:31  
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STT TÊN SÁCH LỚP HỌ TÊN SV NGÀY MƯỢN HẠN TRẢ 
Xuân Quảng, Mai Đình Lộc (ĐKCB : 
M.011604) 

(5651014091) 

24 Nâng cấp bản thân để thành đạt = Result think 
decisively, take action and get results / Olley, 
Phil (ĐKCB : D.008497) 

CQ.56.CĐB.1 Võ Xuân Tiền 
(5651014123) 

24/04/2018 
12:55 

08/05/2018 12:55  

25 Cơ sở công trình cầu / Nguyễn Thị Minh Nghĩa 
(Cb) (ĐKCB : M.012722) 

CQ.56.CĐB.1 28/02/2018 
14:10 

29/06/2018 14:10  

26 Khảo sát và thiết kế đường sắt. Tập 1 / Lê Hải 
Hà (C.b); Phạm Văn Ký (ĐKCB : M.010036) 

CQ.56.CĐB.1 28/02/2018 
14:10 

29/06/2018 14:10  

27 Cơ sở công trình cầu / Nguyễn Thị Minh Nghĩa 
(Cb) (ĐKCB : M.012773) 

CQ.56.CĐSB Khổng Minh Đức 
(565101N009) 

3/4/2018 8:47 29/06/2018 8:47  

28 Cơ học đất,Giáo trình dùng cho sinh viên 
ngành xây dựng cầu đường/ Bùi Anh Định 
(ĐKCB : M.011156) 

CQ.56.CĐSB 3/4/2018 8:46 29/06/2018 8:46  

29 Độ tin cậy và tuổi bền máy / Đỗ Đức Tuấn 
(ĐKCB : D.008070) 

CQ.56.CKOT Phạm Trịnh Ngọc 
Sơn (5651048024) 

30/03/2018 9:18 13/04/2018 9:18  

30 Lý thuyết ô tô / Cao Trọng Hiền (C.b); Đào 
Mạnh Hùng (ĐKCB : M.012920) 

CQ.56.COGH Bùi Đức Thống 
(5651042027) 

2/3/2018 8:08 29/06/2018 8:8  

31 Độ tin cậy và tuổi bền máy / Đỗ Đức Tuấn 
(ĐKCB : M.015007) 

CQ.56.COGH Nguyễn Hoàng Hiệp 
(5651042011) 

19/03/2018 
14:57 

29/06/2018 14:57  

32 Lý thuyết ô tô / Cao Trọng Hiền (C.b); Đào 
Mạnh Hùng (ĐKCB : M.012878) 

CQ.56.COGH 19/03/2018 
14:57 

29/06/2018 14:57  

33 Thương vụ vận tải / Từ Sỹ Sùa (ĐKCB : 
M.013451) 

CQ.56.QHGT Nguyễn Công 
Nguyên 
(5651014168) 

13/04/2018 8:30 29/06/2018 8:30  

34 Thương vụ vận tải / Từ Sỹ Sùa (ĐKCB : 
M.013472) 

CQ.56.QHGT Nguyễn Hoàng Nhật 
Nhi (5651056030) 

13/04/2018 10:1 29/06/2018 10:1  

35 Thương vụ vận tải / Từ Sỹ Sùa (ĐKCB : 
M.013461) 

CQ.56.QHGT Nguyễn Tâm 
Nguyên 
(5651056027) 

13/04/2018 
13:29 

29/06/2018 13:29  

36 Thương vụ vận tải / Từ Sỹ Sùa (ĐKCB : 
M.013470) 

CQ.56.QHGT Võ Thị Anh Thi 
(5651056036) 

13/04/2018 8:30 29/06/2018 8:30  

37 Độ tin cậy và tuổi bền máy / Đỗ Đức Tuấn 
(ĐKCB : M.015005) 

CQ.56.TĐMT Cao Duy Phương 
(565104E015) 

5/3/2018 15:50 29/06/2018 15:50  
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STT TÊN SÁCH LỚP HỌ TÊN SV NGÀY MƯỢN HẠN TRẢ 
38 Kết cấu bê tông dự ứng lực / Ngô Đăng Quang 

(ĐKCB : M.012402) 
CQ.56.XDDD.1 Nguyễn Hoàng Bích 

Ngọc (5651101070) 
7/3/2018 9:55 29/06/2018 9:55  

39 Nền và móng : Dùng cho sinh viên ngành xây 
dựng dân dụng và công nghiệp / Tô Văn Lận 
(ĐKCB : M.017875) 

CQ.56.XDDD.1 7/3/2018 9:55 29/06/2018 9:55  

40 Vật lý xây dựng / Lê Bá Sơn (ĐKCB : 
M.014963) 

CQ.56.XDDD.1 7/3/2018 9:55 29/06/2018 9:55  

41 Kết cấu bê tông dự ứng lực / Ngô Đăng Quang 
(ĐKCB : M.012425) 

CQ.56.XDDD.2 Đào Ngọc Anh 
(5651101006) 

12/3/2018 14:54 29/06/2018 14:54  

42 Kết cấu bê tông dự ứng lực / Ngô Đăng Quang 
(ĐKCB : M.012343) 

CQ.56.XDDD.2 Lê Nguyễn Xuân 
Quỳnh 

(5651101088) 

10/4/2018 16:01 29/06/2018 16:1  

43 Vật lý xây dựng / Lê Bá Sơn (ĐKCB : 
M.014961) 

CQ.56.XDDD.2 10/4/2018 16:01 29/06/2018 16:1  

44 Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng 
cộng sản Việt Nam,Dành cho sinh viên đại học, 
cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - 
Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh (ĐKCB : 
M.002964) 

Cầu đường bộ 
Anh K57 

Hoa Quốc Phú 
(5751014183) 

1/3/2018 16:00 29/06/2018 16:0  

45 Máy xây dựng / Nguyễn Đăng Điệm(C.b); 
Nguyễn Văn Vịnh, Nguyễn Bính (ĐKCB : 
m.015264) 

Cầu đường bộ 
Anh K57 

Hoàng Minh Trung 
(5751014192) 

6/3/2018 14:50 29/06/2018 14:50  

46 Địa chất công trình : Giáo trình dùng cho sinh 
viên ngành Xây dựng cầu đường / Nguyễn Sỹ 
Ngọc, Trần Văn Dương (ĐKCB : m.011168) 

Cầu đường bộ 
Anh K57 

6/3/2018 14:50 29/06/2018 14:50  

47 Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng 
cộng sản Việt Nam,Dành cho sinh viên đại học, 
cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - 
Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh (ĐKCB : 
m.002966) 

Cầu đường bộ 
Anh K57 

6/3/2018 14:50 29/06/2018 14:50  

48 Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng 
cộng sản Việt Nam,Dành cho sinh viên đại học, 
cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - 
Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh (ĐKCB : 
M.002700) 

Cầu đường bộ 
Anh K57 

Lê Phạm Chí Bảo 
(5751014167) 

5/3/2018 15:52 29/06/2018 15:52  
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STT TÊN SÁCH LỚP HỌ TÊN SV NGÀY MƯỢN HẠN TRẢ 
49 Nguyên lý động cơ đốt trong / Nguyễn Duy 

Tiến (ĐKCB : M.010706) 
Cơ điện tử K57 MAI NHẬT MINH 

(575104C118) 
27/02/2018 7:57 29/06/2018 7:57  

50 Bài giảng Kỹ thuật điện tử / Nguyễn Thúy 
Bình (ĐKCB : M.010457) 

Cơ điện tử K57 TRẦN ANH HÙNG 
(575104C109) 

1/3/2018 7:51 29/06/2018 7:51  

51 Nguyên lý động cơ đốt trong / Nguyễn Duy 
Tiến (ĐKCB : M.010721) 

Cơ điện tử K57 1/3/2018 7:51 29/06/2018 7:51  

52 Nguyên lý máy/ Lê Phước Ninh (ĐKCB : 
M.010671) 

Cơ điện tử K57 1/3/2018 7:51 29/06/2018 7:51  

53 Nguyên lý động cơ đốt trong / Nguyễn Duy 
Tiến (ĐKCB : M.011550) 

Cơ khí ôtô K57 NGUYỄN DUY 
NHẤT 

(5751048033) 

28/02/2018 
10:48 

29/06/2018 10:48  

54 Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng 
cộng sản Việt Nam,Dành cho sinh viên đại học, 
cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - 
Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh (ĐKCB : 
M.002703) 

Công nghệ thông 
tin K57 

LƯƠNG BÙI 
TRỌNG NGHĨA 

(5751071027) 

7/3/2018 7:50 29/06/2018 7:50  

55 Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng 
cộng sản Việt Nam,Dành cho sinh viên đại học, 
cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - 
Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh (ĐKCB : 
M.002768) 

Công nghệ thông 
tin K57 

NGUYỄN CẢNH 
HIẾU (5751071012) 

5/3/2018 9:57 29/06/2018 9:57  

56 Xác suất thống kê. Tập II : Dành cho sinh viên 
các ngành: Kỹ thuật công trình, Cơ khí và 
Công nghệ thông tin / Trần Văn Long (C.b); 
Nguyễn Mạnh Hùng, Phí Thị Vân Anh (ĐKCB 
: M.017234) 

Công nghệ thông 
tin K57 

NGUYỄN PHI 
THÁI (5751071037) 

5/3/2018 10:12 29/06/2018 10:12  

57 Cơ sở dữ liệu / Đặng Thị Thu Hiền (ĐKCB : 
M.008747) 

Công nghệ thông 
tin K57 

5/3/2018 10:12 29/06/2018 10:12  

58 Giáo trình nhập môn hệ quản trị cơ sở dữ liệu 
/ Đặng Thị Thu Hiền (C.b); Đỗ Thanh Thuỷ, 
Nguyễn Kim Sao (ĐKCB : M.010351) 

Công nghệ thông 
tin K57 

27/02/2018 
14:19 

29/06/2018 14:19  

59 Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng 
cộng sản Việt Nam,Dành cho sinh viên đại học, 
cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - 

Công nghệ thông 
tin K57 

27/02/2018 
14:19 

29/06/2018 14:19  



6 
 

STT TÊN SÁCH LỚP HỌ TÊN SV NGÀY MƯỢN HẠN TRẢ 
Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh (ĐKCB : 
M.002911) 

60 Xác suất thống kê. Tập II : Dành cho sinh viên 
các ngành: Kỹ thuật công trình, Cơ khí và 
Công nghệ thông tin / Trần Văn Long (C.b); 
Nguyễn Mạnh Hùng, Phí Thị Vân Anh (ĐKCB 
: M.017106) 

Công nghệ thông 
tin K57 

NGUYỄN QUỐC 
ĐẠT (5751071009) 

5/3/2018 9:52 29/06/2018 9:52  

61 Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng 
cộng sản Việt Nam,Dành cho sinh viên đại học, 
cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - 
Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh (ĐKCB : 
M.002872) 

Công nghệ thông 
tin K57 

5/3/2018 9:52 29/06/2018 9:52  

62 Thủy lực. Tập I : Sách dùng trong các trường 
đại học kỹ thuật, soạn theo chương trình đã 
được hội đồng môn học Thủy lực của Bộ GD 
và ĐT duyệt / Nguyễn Tài (ĐKCB : M.011772) 

Công trình giao 
thông công chính 
K57 

NGUYỄN TRÍ 
NHÂN 

(5751017460) 

28/02/2018 9:10 29/06/2018 9:10  

63 Sức bền vật liệu. Tập I / Vũ Đình Lai (C.b) ; 
Nguyễn Xuân Lựu, Bùi Đình Nghi (ĐKCB : 
M.006434) 

Công trình giao 
thông công chính 
K57 

VY PHAN 
TRƯỜNG 

(5751017481) 

28/02/2018 9:12 29/06/2018 9:12  

64 Cơ học đất,Giáo trình dùng cho sinh viên 
ngành xây dựng cầu đường/ Bùi Anh Định 
(ĐKCB : M.011115) 

Công trình giao 
thông đô thị K57 

LÊ VIẾT QUÂN 
(5751014519) 

28/02/2018 9:29 29/06/2018 9:29  

65 Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng 
cộng sản Việt Nam,Dành cho sinh viên đại học, 
cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - 
Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh (ĐKCB : 
M.002707) 

Công trình giao 
thông đô thị K57 

28/02/2018 9:29 29/06/2018 9:29  

66 Địa chất công trình : Giáo trình dùng cho sinh 
viên ngành Xây dựng cầu đường / Nguyễn Sỹ 
Ngọc, Trần Văn Dương (ĐKCB : M.011176) 

Công trình giao 
thông đô thị K57 

28/02/2018 9:29 29/06/2018 9:29  

67 Vẽ kỹ thuật / Hồ Sĩ Cửu, Phạm Thị Hạnh 
(ĐKCB : M.010942) 

Công trình giao 
thông đô thị K57 

28/02/2018 9:29 29/06/2018 9:29  

68 Tin học đại cương : Dành cho sinh viên ngành: 
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông. Kỹ 

Công trình giao 
thông đô thị K57 

28/02/2018 9:29 29/06/2018 9:29  
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STT TÊN SÁCH LỚP HỌ TÊN SV NGÀY MƯỢN HẠN TRẢ 
thuật xây dựng / Nguyễn Đức Dư, Hoàng Văn 
Thông (ĐKCB : M.010217) 

69 Sức bền vật liệu. Tập I / Vũ Đình Lai (C.b) ; 
Nguyễn Xuân Lựu, Bùi Đình Nghi (ĐKCB : 
M.006398) 

Công trình giao 
thông đô thị K57 

28/02/2018 9:29 29/06/2018 9:29  

70 Sức bền vật liệu. Tập 2 / Vũ Đình Lai (C.b); 
Nguyễn Xuân Lựu, Bùi Đình Nghi (ĐKCB : 
M.006560) 

Công trình giao 
thông đô thị K57 

28/02/2018 9:29 29/06/2018 9:29  

71 Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng 
cộng sản Việt Nam,Dành cho sinh viên đại học, 
cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - 
Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh (ĐKCB : 
M.002965) 

Công trình giao 
thông đô thị K57 

TRẦN THỊ LINH 
CHI (5751014492) 

28/02/2018 9:37 29/06/2018 9:37  

72 Bài tập nguyên lý thống kê / Lê Thị Tuệ 
Khanh (C.b) ; Phạm Anh Tuấn (ĐKCB : 
M.009622) 

Kinh tế Quản lý 
Khai thác Cầu 
đường K57 

LÊ THỊ KIM TIỀN 
(5754012090) 

28/02/2018 
15:52 

29/06/2018 15:52  

73 Công trình nhân tạo. Phần 1 / Nguyễn Thị 
Minh Nghĩa (C.b); Trần Thế Truyền, Nguyễn 
Phương Duy,. (ĐKCB : M.012223) 

Kinh tế Quản lý 
Khai thác Cầu 
đường K57 

28/02/2018 
15:52 

29/06/2018 15:52  

74 Vật liệu xây dựng / Phạm Duy Hữu (C.b); Ngô 
Xuân Quảng, Mai Đình Lộc (ĐKCB : 
M.010728) 

Kinh tế xây dựng 
công trình giao 
thông K57 

TRẦN THỊ THÙY 
DƯƠNG 

(5754011009) 

27/02/2018 
13:57 

29/06/2018 13:57  

75 Nguyên lý thống kê / Lê Thị Tuệ Khanh 
(ĐKCB : M.009498) 

Kinh tế xây dựng 
công trình giao 
thông K57 

27/02/2018 
13:57 

29/06/2018 13:57  

76 Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng 
cộng sản Việt Nam,Dành cho sinh viên đại học, 
cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - 
Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh (ĐKCB : 
M.002825) 

Kinh tế xây dựng 
công trình giao 
thông K57 

27/02/2018 
13:57 

29/06/2018 13:57  

77 Bài tập nguyên lý thống kê / Lê Thị Tuệ 
Khanh (C.b) ; Phạm Anh Tuấn (ĐKCB : 
M.009623) 

Kinh tế xây dựng 
công trình giao 
thông K57 

27/02/2018 
13:57 

29/06/2018 13:57  

78 Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Kỹ thuật điện tử NGUYỄN GIA 5/3/2018 13:53 29/06/2018 13:53  
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cộng sản Việt Nam,Dành cho sinh viên đại học, 
cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - 
Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh (ĐKCB : 
M.002823) 

và tin học công 
nghiệp K57 

BẢO (5751062004) 

79 Kỹ thuật đo lường điện tử / Đào Thanh Toản 
(C.b); Phạm Thanh Huyền (ĐKCB : M.016663) 

Kỹ thuật điện tử 
và tin học công 
nghiệp K57 

5/3/2018 13:53 29/06/2018 13:53  

80 Địa chất công trình : Giáo trình dùng cho sinh 
viên ngành Xây dựng cầu đường / Nguyễn Sỹ 
Ngọc, Trần Văn Dương (ĐKCB : M.011354) 

Kỹ thuật hạ tầng 
đô thị K57 

VÕ HỒNG SƠN 
(5751102142) 

5/3/2018 10:57 29/06/2018 10:57  

81 Phân tích kết cấu. Phần I, Kết cấu tĩnh định / 
Đỗ Văn Bình (C.b); Nguyễn Hoàng Quân, Tạ 
Quốc Việt (ĐKCB : M.008852) 

Kỹ thuật hạ tầng 
đô thị K57 

5/3/2018 10:57 29/06/2018 10:57  

82 Vật liệu xây dựng / Phạm Duy Hữu (C.b); Ngô 
Xuân Quảng, Mai Đình Lộc (ĐKCB : 
M.011597) 

Kỹ thuật hạ tầng 
đô thị K57 

5/3/2018 10:57 29/06/2018 10:57  

83 Kỹ thuật đo lường điện tử / Đào Thanh Toản 
(C.b); Phạm Thanh Huyền (ĐKCB : M.016661) 

Kỹ thuật viễn 
thông K57 

PHẠM NGỌC 
TOÀN 

(5751023043) 

2/4/2018 11:03 29/06/2018 11:3  

84 Cơ học đất,Giáo trình dùng cho sinh viên 
ngành xây dựng cầu đường/ Bùi Anh Định 
(ĐKCB : M.010963) 

Kỹ thuật xây 
dựng Cầu - 
Đường bộ 1 K57 

LÊ XUÂN XUM 
(5751014081) 

28/03/2018 11:0 29/06/2018 11:0  

85 Địa chất công trình : Giáo trình dùng cho sinh 
viên ngành Xây dựng cầu đường / Nguyễn Sỹ 
Ngọc, Trần Văn Dương (ĐKCB : M.011208) 

Kỹ thuật xây 
dựng Cầu - 
Đường bộ 2 K57 

BÙI QUỐC HÙNG 
(5751014090) 

28/02/2018 8:58 29/06/2018 8:58  

86 Cơ học đất,Giáo trình dùng cho sinh viên 
ngành xây dựng cầu đường/ Bùi Anh Định 
(ĐKCB : M.011004) 

Kỹ thuật xây 
dựng Cầu - 
Đường bộ 2 K57 

28/02/2018 8:58 29/06/2018 8:58  

87 Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh,Dành cho 
sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên 
ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh 
(ĐKCB : M.002365) 

Kỹ thuật xây 
dựng Cầu - 
Đường bộ 2 K57 

28/02/2018 8:57 29/06/2018 8:57  

88 Thủy lực. Tập II : Sách dùng trong các trường 
đại học kỹ thuật, soạn theo chương trình đã 

Kỹ thuật xây 
dựng Cầu - 

28/02/2018 8:57 29/06/2018 8:57  
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được hội đồng môn học Thủy lực của Bộ GD 
và ĐT duyệt / Nguyễn Tài, Lê Bá Sơn (ĐKCB : 
M.011877) 

Đường bộ 2 K57 

89 Thủy lực. Tập I : Sách dùng trong các trường 
đại học kỹ thuật, soạn theo chương trình đã 
được hội đồng môn học Thủy lực của Bộ GD 
và ĐT duyệt / Nguyễn Tài (ĐKCB : M.011818) 

Kỹ thuật xây 
dựng Cầu - 
Đường bộ 2 K57 

28/02/2018 8:57 29/06/2018 8:57  

90 Sức bền vật liệu. Tập I / Vũ Đình Lai (C.b) ; 
Nguyễn Xuân Lựu, Bùi Đình Nghi (ĐKCB : 
M.006303) 

Kỹ thuật xây 
dựng Cầu - 
Đường bộ 2 K57 

28/02/2018 8:57 29/06/2018 8:57  

91 Sức bền vật liệu. Tập II/ Vũ Đình Lai (C.b); 
Nguyễn Xuân Lựu, Bùi Đình Nghi (ĐKCB : 
M.006466) 

Kỹ thuật xây 
dựng Cầu - 
Đường bộ 2 K57 

28/02/2018 8:57 29/06/2018 8:57  

92 Địa chất công trình : Giáo trình dùng cho sinh 
viên ngành Xây dựng cầu đường / Nguyễn Sỹ 
Ngọc, Trần Văn Dương (ĐKCB : M.011337) 

Kỹ thuật xây 
dựng Cầu - 
Đường bộ 2 K57 

CHÂU PHƯỚC 
TOÀN 

(5751014158) 

7/3/2018 8:54 29/06/2018 8:54  

93 Địa chất công trình : Giáo trình dùng cho sinh 
viên ngành Xây dựng cầu đường / Nguyễn Sỹ 
Ngọc, Trần Văn Dương (ĐKCB : M.011300) 

Kỹ thuật xây 
dựng Cầu - 
Đường bộ 2 K57 

HUỲNH THIỆN 
PHI (5751014124) 

27/02/2018 8:58 29/06/2018 8:58  

94 Cơ học đất,Giáo trình dùng cho sinh viên 
ngành xây dựng cầu đường/ Bùi Anh Định 
(ĐKCB : M.011053) 

Kỹ thuật xây 
dựng Cầu - 
Đường bộ 2 K57 

27/02/2018 8:58 29/06/2018 8:58  

95 Thủy lực. Tập I : Sách dùng trong các trường 
đại học kỹ thuật, soạn theo chương trình đã 
được hội đồng môn học Thủy lực của Bộ GD 
và ĐT duyệt / Nguyễn Tài (ĐKCB : M.011804) 

Kỹ thuật xây 
dựng Cầu - 
Đường bộ 2 K57 

27/02/2018 8:58 29/06/2018 8:58  

96 Sức bền vật liệu. Tập I / Vũ Đình Lai (C.b) ; 
Nguyễn Xuân Lựu, Bùi Đình Nghi (ĐKCB : 
M.006312) 

Kỹ thuật xây 
dựng Cầu - 
Đường bộ 2 K57 

27/02/2018 8:58 29/06/2018 8:58  

97 Cơ học đất,Giáo trình dùng cho sinh viên 
ngành xây dựng cầu đường/ Bùi Anh Định 
(ĐKCB : M.011100) 

Kỹ thuật xây 
dựng Cầu - 
Đường bộ 2 K57 

NGUYỄN 
TRƯỜNG SINH 

(5751014142) 

27/02/2018 9:39 29/06/2018 9:39  

98 Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng 
cộng sản Việt Nam,Dành cho sinh viên đại học, 

Kỹ thuật xây 
dựng Cầu - 

NGUYỄN KỲ 
THAO 

13/03/2018 14:9 29/06/2018 14:9  
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cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - 
Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh (ĐKCB : 
M.002720) 

Đường ôtô và 
sân bay K57 

(575101N373) 

99 Địa chất công trình : Giáo trình dùng cho sinh 
viên ngành Xây dựng cầu đường / Nguyễn Sỹ 
Ngọc, Trần Văn Dương (ĐKCB : M.011342) 

Kỹ thuật xây 
dựng Cầu - 
Đường ôtô và 
sân bay K57 

13/03/2018 14:9 29/06/2018 14:9  

100 Sức bền vật liệu. Tập I / Vũ Đình Lai (C.b) ; 
Nguyễn Xuân Lựu, Bùi Đình Nghi (ĐKCB : 
M.006389) 

Kỹ thuật xây 
dựng Cầu - 
Đường ôtô và 
sân bay K57 

13/03/2018 14:9 29/06/2018 14:9  

101 Máy xây dựng / Nguyễn Đăng Điệm(C.b); 
Nguyễn Văn Vịnh, Nguyễn Bính (ĐKCB : 
M.015183) 

Kỹ thuật xây 
dựng Cầu - 
Đường ôtô và 
sân bay K57 

13/03/2018 14:9 29/06/2018 14:9  

102 Cơ học đất,Giáo trình dùng cho sinh viên 
ngành xây dựng cầu đường/ Bùi Anh Định 
(ĐKCB : M.011144) 

Kỹ thuật xây 
dựng Cầu hầm 
K57 

ĐÀO CÔNG ĐÔNG 
(5751014264) 

23/03/2018 9:12 29/06/2018 9:12  

103 Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh,Dành cho 
sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên 
ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh 
(ĐKCB : M.002620) 

Kỹ thuật xây 
dựng Cầu hầm 
K57 

HUỲNH TRỌNG 
HIẾU (5751014271) 

8/3/2018 15:53 29/06/2018 15:53  

104 Địa chất công trình : Giáo trình dùng cho sinh 
viên ngành Xây dựng cầu đường / Nguyễn Sỹ 
Ngọc, Trần Văn Dương (ĐKCB : M.011339) 

Kỹ thuật xây 
dựng Cầu hầm 
K57 

8/3/2018 15:53 29/06/2018 15:53  

105 Cơ học đất,Giáo trình dùng cho sinh viên 
ngành xây dựng cầu đường/ Bùi Anh Định 
(ĐKCB : M.011048) 

Kỹ thuật xây 
dựng Cầu hầm 
K57 

8/3/2018 15:53 29/06/2018 15:53  

106 Cơ học đất,Giáo trình dùng cho sinh viên 
ngành xây dựng cầu đường/ Bùi Anh Định 
(ĐKCB : M.010989) 

Kỹ thuật xây 
dựng Cầu hầm 
K57 

LÊ NGỌC THÀNH 
(5751014314) 

2/3/2018 8:39 29/06/2018 8:39  

107 Sức bền vật liệu. Tập II/ Vũ Đình Lai (C.b); 
Nguyễn Xuân Lựu, Bùi Đình Nghi (ĐKCB : 
M.006492) 

Kỹ thuật xây 
dựng Cầu hầm 
K57 

2/3/2018 8:39 29/06/2018 8:39  
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108 Sức bền vật liệu. Tập I / Vũ Đình Lai (C.b) ; 

Nguyễn Xuân Lựu, Bùi Đình Nghi (ĐKCB : 
M.006390) 

Kỹ thuật xây 
dựng Cầu hầm 
K57 

2/3/2018 8:39 29/06/2018 8:39  

109 Thủy lực. Tập II : Sách dùng trong các trường 
đại học kỹ thuật, soạn theo chương trình đã 
được hội đồng môn học Thủy lực của Bộ GD 
và ĐT duyệt / Nguyễn Tài, Lê Bá Sơn (ĐKCB : 
M.011869) 

Kỹ thuật xây 
dựng Cầu hầm 
K57 

2/3/2018 8:39 29/06/2018 8:39  

110 Thủy lực. Tập I : Sách dùng trong các trường 
đại học kỹ thuật, soạn theo chương trình đã 
được hội đồng môn học Thủy lực của Bộ GD 
và ĐT duyệt / Nguyễn Tài (ĐKCB : M.011793) 

Kỹ thuật xây 
dựng Cầu hầm 
K57 

2/3/2018 8:39 29/06/2018 8:39  

111 Địa chất công trình : Giáo trình dùng cho sinh 
viên ngành Xây dựng cầu đường / Nguyễn Sỹ 
Ngọc, Trần Văn Dương (ĐKCB : M.011390) 

Kỹ thuật xây 
dựng Cầu hầm 
K57 

2/3/2018 8:39 29/06/2018 8:39  

112 Cơ học đất,Giáo trình dùng cho sinh viên 
ngành xây dựng cầu đường/ Bùi Anh Định 
(ĐKCB : M.011070) 

Kỹ thuật xây 
dựng Cầu hầm 
K57 

NGUYỄN THÀNH 
ĐẠT (5751014262) 

27/02/2018 8:32 29/06/2018 8:32  

113 Sức bền vật liệu. Tập I / Vũ Đình Lai (C.b) ; 
Nguyễn Xuân Lựu, Bùi Đình Nghi (ĐKCB : 
M.006325) 

Kỹ thuật xây 
dựng Cầu hầm 
K57 

27/02/2018 8:32 29/06/2018 8:32  

114 Sức bền vật liệu. Tập II/ Vũ Đình Lai (C.b); 
Nguyễn Xuân Lựu, Bùi Đình Nghi (ĐKCB : 
M.006588) 

Kỹ thuật xây 
dựng Cầu hầm 
K57 

27/02/2018 8:32 29/06/2018 8:32  

115 Địa chất công trình : Giáo trình dùng cho sinh 
viên ngành Xây dựng cầu đường / Nguyễn Sỹ 
Ngọc, Trần Văn Dương (ĐKCB : M.011183) 

Kỹ thuật xây 
dựng Cầu hầm 
K57 

27/02/2018 8:32 29/06/2018 8:32  

116 Cơ học đất,Giáo trình dùng cho sinh viên 
ngành xây dựng cầu đường/ Bùi Anh Định 
(ĐKCB : M.011117) 

Kỹ thuật xây 
dựng Cầu hầm 
K57 

PHẠM XUÂN 
HIẾU (5751014272) 

10/4/2018 8:42 29/06/2018 8:42  

117 Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng 
cộng sản Việt Nam,Dành cho sinh viên đại học, 
cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - 
Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh (ĐKCB : 

Kỹ thuật xây 
dựng Đường bộ 
K57 

ĐÀO QUANG VŨ 
(5751012248) 

7/3/2018 7:51 29/06/2018 7:51  
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M.002788) 

118 Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng 
cộng sản Việt Nam,Dành cho sinh viên đại học, 
cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - 
Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh (ĐKCB : 
M.002933) 

Kỹ thuật xây 
dựng Đường bộ 
K57 

NGÔ THANH TÂM 
(5751012224) 

28/02/2018 9:43 29/06/2018 9:43  

119 Sức bền vật liệu. Tập I / Vũ Đình Lai (C.b) ; 
Nguyễn Xuân Lựu, Bùi Đình Nghi (ĐKCB : 
M.006424) 

Kỹ thuật xây 
dựng Đường bộ 
K57 

28/02/2018 9:43 29/06/2018 9:43  

120 Địa chất công trình : Giáo trình dùng cho sinh 
viên ngành Xây dựng cầu đường / Nguyễn Sỹ 
Ngọc, Trần Văn Dương (ĐKCB : M.011360) 

Quản lý xây 
dựng công trình 
giao thông K57 

NGUYỄN TIẾN 
THÀNH 

(575101B570) 

27/02/2018 7:49 29/06/2018 7:49  

121 Cơ học đất,Giáo trình dùng cho sinh viên 
ngành xây dựng cầu đường/ Bùi Anh Định 
(ĐKCB : M.011071) 

Quản lý xây 
dựng công trình 
giao thông K57 

27/02/2018 7:49 29/06/2018 7:49  

122 Bài giảng kỹ thuật điện tử tương tự / Đỗ Việt 
Hà(C.b); Nguyễn Thúy Bình (ĐKCB : 
M.010589) 

Tự động hóa 
K57 

TRƯƠNG HUỲNH 
NGỌC THIỆN 
(5751031034) 

7/3/2018 16:43 29/06/2018 16:43  

123 Kỹ thuật đo lường điện tử / Đào Thanh Toản 
(C.b); Phạm Thanh Huyền (ĐKCB : M.016648) 

Tự động hóa 
K57 

7/3/2018 16:43 29/06/2018 16:43  

124 Kỹ thuật điện tử số / Đào Thanh Toản (C.b); 
Hồ Thành Trung (ĐKCB : M.012321) 

Tự động hóa 
K57 

7/3/2018 16:43 29/06/2018 16:43  

125 Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng 
cộng sản Việt Nam,Dành cho sinh viên đại học, 
cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - 
Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh (ĐKCB : 
M.002726) 

Xây dựng dân 
dụng và công 
nghiệp 2 K57 

LÊ PHAN MINH 
THÔNG 

(5751101094) 

5/3/2018 14:54 29/06/2018 14:54  

126 Địa chất công trình : Giáo trình dùng cho sinh 
viên ngành Xây dựng cầu đường / Nguyễn Sỹ 
Ngọc, Trần Văn Dương (ĐKCB : M.011245) 

Xây dựng dân 
dụng và công 
nghiệp 2 K57 

5/3/2018 14:54 29/06/2018 14:54  

127 Cơ học lý thuyết : Tĩnh học vật rắn, động học 
và động lực học / Phạm Thị Toan (C.b); Phạm 
Minh Phúc (ĐKCB : M.012475) 

Xây dựng dân 
dụng và công 
nghiệp 2 K57 

NGUYỄN HOÀNG 
MINH 

(5751101053) 

24/04/2018 
16:40 

29/06/2018 16:40  

128 Đại số tuyến tính / Nguyễn Huy Hoàng (C.b); CQ.58.CDB.1 NGUYỄN THÁI 5/3/2018 15:55 29/06/2018 15:55  
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STT TÊN SÁCH LỚP HỌ TÊN SV NGÀY MƯỢN HẠN TRẢ 
Phí Thị Vân Anh, Đặng Thị Mai (ĐKCB : 
M.016979) 

BÌNH (5851014008) 

129 Vẽ kỹ thuật / Hồ Sĩ Cửu, Phạm Thị Hạnh 
(ĐKCB : M.003948) 

CQ.58.CDB.1 5/3/2018 15:51 29/06/2018 15:51  

130 Hóa học ứng dụng / Hoàng Thị Tuyết Lan 
(C.b) (ĐKCB : M.018162) 

CQ.58.CDB.1 5/3/2018 15:51 29/06/2018 15:51  

131 Hóa học ứng dụng / Hoàng Thị Tuyết Lan 
(C.b) (ĐKCB : M.018103) 

CQ.58.CDB.1 NGUYỄN THẾ 
KHẢI (5851014061) 

3/4/2018 9:08 29/06/2018 9:8  

132 Đại số tuyến tính : Lưu hành nội bộ (ĐKCB : 
M.008051) 

CQ.58.CĐB.2 NGÔ VIỆT THẮNG 
(5851014115) 

13/03/2018 17:1 29/06/2018 17:1  

133 Hóa học ứng dụng / Hoàng Thị Tuyết Lan 
(C.b) (ĐKCB : M.018144) 

CQ.58.CĐB.2 13/03/2018 17:0 29/06/2018 17:0  

134 Đại số tuyến tính / Nguyễn Huy Hoàng (C.b); 
Phí Thị Vân Anh, Đặng Thị Mai (ĐKCB : 
M.016955) 

CQ.58.CĐB.2 NGUYỄN HOÀNG 
PHÚC 

(5851014089) 

6/3/2018 9:28 29/06/2018 9:28  

135 Hóa học ứng dụng / Hoàng Thị Tuyết Lan 
(C.b) (ĐKCB : M.018074) 

CQ.58.CĐB.2 6/3/2018 9:28 29/06/2018 9:28  

136 Cơ học lý thuyết. Tập 1, Tĩnh học vật rắn và 
động học/ Chu Tạo Đoan (ĐKCB : M.007243) 

CQ.58.CĐB.2 6/3/2018 9:28 29/06/2018 9:28  

137 Vẽ kỹ thuật / Hồ Sĩ Cửu, Phạm Thị Hạnh 
(ĐKCB : M.007708) 

CQ.58.CĐB.2 6/3/2018 9:28 29/06/2018 9:28  

138 Đại số tuyến tính / Nguyễn Huy Hoàng (C.b); 
Phí Thị Vân Anh, Đặng Thị Mai (ĐKCB : 
M.016863) 

CQ.58.CĐB.2 TRỊNH QUANG 
MINH 

(5851014074) 

31/05/2018 
11:14 

29/06/2018 11:14  

139 Hóa học ứng dụng / Hoàng Thị Tuyết Lan 
(C.b) (ĐKCB : M.018035) 

CQ.58.CĐB.2 26/02/2018 
13:55 

29/06/2018 13:55  

140 Vẽ kỹ thuật / Hồ Sĩ Cửu, Phạm Thị Hạnh 
(ĐKCB : M.010902) 

CQ.58.CĐB.2 26/02/2018 
13:55 

29/06/2018 13:55  

141 Giải tích II/ Vũ Văn Khương (C.b) (ĐKCB : 
M.004241) 

CQ.58.CĐB.2 26/02/2018 
13:55 

29/06/2018 13:55  

142 Vẽ kỹ thuật / Hồ Sĩ Cửu, Phạm Thị Hạnh 
(ĐKCB : M.007697) 

CQ.58.CĐSB HUỲNH ANH 
TUẤN 

(585101N043) 

1/3/2018 16:53 29/06/2018 16:53  

143 Cơ học lý thuyết. Tập 1, Tĩnh học vật rắn và 
động học/ Chu Tạo Đoan (ĐKCB : M.007400) 

CQ.58.CĐSB 1/3/2018 16:53 29/06/2018 16:53  
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STT TÊN SÁCH LỚP HỌ TÊN SV NGÀY MƯỢN HẠN TRẢ 
144 Hóa học ứng dụng / Hoàng Thị Tuyết Lan 

(C.b) (ĐKCB : M.018100) 
CQ.58.CĐSB LÊ HOÀNG DIỆU 

(585101N003) 
9/5/2018 14:17 29/06/2018 14:17  

145 Cơ học lý thuyết. Tập 1, Tĩnh học vật rắn và 
động học/ Chu Tạo Đoan (ĐKCB : M.007163) 

CQ.58.CĐSB LÊ VĂN LONG 
(585101N022) 

12/3/2018 11:15 29/06/2018 11:15  

146 Hóa học ứng dụng / Hoàng Thị Tuyết Lan 
(C.b) (ĐKCB : M.018092) 

CQ.58.CĐSB 12/3/2018 11:15 29/06/2018 11:15  

147 Giải tích II/ Vũ Văn Khương (C.b) (ĐKCB : 
M.004407) 

CQ.58.CĐSB LÊ XUÂN TÙNG 
(585101N044) 

26/02/2018 
13:58 

29/06/2018 13:58  

148 Cơ học lý thuyết : Tĩnh học vật rắn, động học 
và động lực học / Phạm Thị Toan (C.b); Phạm 
Minh Phúc (ĐKCB : M.012626) 

CQ.58.CĐSB 26/02/2018 
13:58 

29/06/2018 13:58  

149 Vẽ kỹ thuật / Hồ Sĩ Cửu, Phạm Thị Hạnh 
(ĐKCB : M.010774) 

CQ.58.CĐSB 26/02/2018 
13:58 

29/06/2018 13:58  

150 Đại số tuyến tính / Nguyễn Huy Hoàng (C.b); 
Phí Thị Vân Anh, Đặng Thị Mai (ĐKCB : 
M.016910) 

CQ.58.CĐSB 26/02/2018 
13:58 

29/06/2018 13:58  

151 Hóa học ứng dụng / Hoàng Thị Tuyết Lan 
(C.b) (ĐKCB : M.018037) 

CQ.58.CĐSB 26/02/2018 
13:58 

29/06/2018 13:58  

152 Vật lý / Lê Bá Sơn (C.b) (ĐKCB : M.008632) CQ.58.CNTT LẠI HẢI DƯƠNG 
(5851071015) 

7/3/2018 14:48 29/06/2018 14:48  

153 Vật lý / Lê Bá Sơn (C.b) (ĐKCB : M.008642) CQ.58.CNTT QUẢNG ĐẠI PHÚ 
(5851071053) 

8/3/2018 15:36 29/06/2018 15:36  

154 Đại số tuyến tính / Nguyễn Huy Hoàng (C.b); 
Phí Thị Vân Anh, Đặng Thị Mai (ĐKCB : 
M.016847) 

CQ.58.COĐT TRẦN ĐỖ HOÀI 
LINH (585104C024) 

2/3/2018 8:04 29/06/2018 8:4  

155 Giải tích 2 / Lê Hồng Lan (C.b); Nguyễn Sỹ 
Anh Tuấn, Nguyễn Thế Vinh (ĐKCB : 
M.009156) 

CQ.58.COĐT 2/3/2018 8:04 29/06/2018 8:4  

156 English for civil engineering = Tiếng anh 
chuyên ngành công trình / Hoàng Thị Minh 
Phúc (chief) (ĐKCB : M.017508) 

CQ.58.COĐT 2/3/2018 8:04 29/06/2018 8:4  

157 Hóa học ứng dụng / Hoàng Thị Tuyết Lan 
(C.b) (ĐKCB : M.018086) 

CQ.58.DGBO DƯƠNG VĂN 
KIỀU (5851012021) 

19/03/2018 7:42 29/06/2018 7:42  

158 Hóa học ứng dụng / Hoàng Thị Tuyết Lan CQ.58.DGBO NGUYỄN HỮU 5/3/2018 8:05 29/06/2018 8:5  
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STT TÊN SÁCH LỚP HỌ TÊN SV NGÀY MƯỢN HẠN TRẢ 
(C.b) (ĐKCB : M.018108) HUY (5851012016) 

159 Đại số tuyến tính / Nguyễn Huy Hoàng (C.b); 
Phí Thị Vân Anh, Đặng Thị Mai (ĐKCB : 
M.016951) 

CQ.58.DGBO NGUYỄN KHÁNH 
TÍCH (5851012040) 

5/3/2018 8:04 29/06/2018 8:4  

160 Hóa học ứng dụng / Hoàng Thị Tuyết Lan 
(C.b) (ĐKCB : M.018150) 

CQ.58.DGBO 5/3/2018 8:04 29/06/2018 8:4  

161 Hóa học ứng dụng / Hoàng Thị Tuyết Lan 
(C.b) (ĐKCB : M.017985) 

CQ.58.DGBO NGUYỄN PHI VŨ 
(5851012052) 

8/3/2018 13:09 29/06/2018 13:9  

162 Đại số tuyến tính : Lưu hành nội bộ (ĐKCB : 
M.008028) 

CQ.58.DGBO NGUYỄN THÀNH 
ĐẠT (5851012011) 

12/3/2018 16:29 29/06/2018 16:29  

163 Cơ học lý thuyết. Tập 1, Tĩnh học vật rắn và 
động học/ Chu Tạo Đoan (ĐKCB : M.007225) 

CQ.58.DGBO 12/3/2018 16:29 29/06/2018 16:29  

164 Hóa học ứng dụng / Hoàng Thị Tuyết Lan 
(C.b) (ĐKCB : M.018161) 

CQ.58.DGBO 1/3/2018 16:25 29/06/2018 16:25  

165 Cơ học lý thuyết. Tập 1, Tĩnh học vật rắn và 
động học/ Chu Tạo Đoan (ĐKCB : M.007229) 

CQ.58.DGBO TRƯƠNG HOÀNG 
MINH 

(5851012026) 

12/3/2018 16:30 29/06/2018 16:30  

166 Đại số tuyến tính : Lưu hành nội bộ (ĐKCB : 
M.008088) 

CQ.58.DGBO 12/3/2018 16:30 29/06/2018 16:30  

167 Hóa học ứng dụng / Hoàng Thị Tuyết Lan 
(C.b) (ĐKCB : M.018152) 

CQ.58.DGBO 1/3/2018 16:25 29/06/2018 16:25  

168 Hóa học ứng dụng / Hoàng Thị Tuyết Lan 
(C.b) (ĐKCB : M.018057) 

CQ.58.DGBO TRƯƠNG TUẤN 
ĐẠT (5851012010) 

12/3/2018 16:30 29/06/2018 16:30  

169 Đại số tuyến tính : Lưu hành nội bộ (ĐKCB : 
M.007962) 

CQ.58.DGBO 12/3/2018 16:30 29/06/2018 16:30  

170 Cơ học lý thuyết. Tập 1, Tĩnh học vật rắn và 
động học/ Chu Tạo Đoan (ĐKCB : M.007310) 

CQ.58.DGBO 12/3/2018 16:30 29/06/2018 16:30  

171 Hóa học ứng dụng / Hoàng Thị Tuyết Lan 
(C.b) (ĐKCB : M.018101) 

CQ.58.DGBO VÕ VĂN DOANH 
(5851012005) 

29/03/2018 
16:42 

29/06/2018 16:42  

172 Cơ học lý thuyết. Tập 1, Tĩnh học vật rắn và 
động học/ Chu Tạo Đoan (ĐKCB : M.007457) 

CQ.58.DGBO 29/03/2018 
16:42 

29/06/2018 16:42  

173 Cơ học lý thuyết : Tĩnh học vật rắn, động học 
và động lực học / Phạm Thị Toan (C.b); Phạm 
Minh Phúc (ĐKCB : M.012472) 

CQ.58.GTĐT HOÀNG MINH 
ĐỨC (5851018003) 

2/3/2018 14:44 29/06/2018 14:44  

174 Giải tích 2 / Lê Hồng Lan (C.b); Nguyễn Sỹ CQ.58.GTĐT NGUYỄN MINH 28/02/2018 29/06/2018 15:54  
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STT TÊN SÁCH LỚP HỌ TÊN SV NGÀY MƯỢN HẠN TRẢ 
Anh Tuấn, Nguyễn Thế Vinh (ĐKCB : 
M.009144) 

TRUNG 
(5851018021) 

15:54 

175 Đại số tuyến tính / Nguyễn Huy Hoàng (C.b); 
Phí Thị Vân Anh, Đặng Thị Mai (ĐKCB : 
M.017043) 

CQ.58.GTĐT 28/02/2018 
15:54 

29/06/2018 15:54  

176 Hóa học ứng dụng / Hoàng Thị Tuyết Lan 
(C.b) (ĐKCB : M.018018) 

CQ.58.GTĐT 28/02/2018 
15:54 

29/06/2018 15:54  

177 Vật lý / Lê Bá Sơn (C.b) (ĐKCB : M.008599) CQ.58.KTMT NGUYỄN ĐÌNH 
TIÊN (5851081013) 

12/3/2018 15:49 29/06/2018 15:49  

178 Vật lý / Lê Bá Sơn (C.b) (ĐKCB : M.008687) CQ.58.KTVT PHAN PHI 
PHƯƠNG 

(5851023031) 

5/3/2018 16:40 29/06/2018 16:40  
179 Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác - Lênin,Dành cho sinh viên đại học, 
cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lê 
nin, tư tưởng Hố Chí Minh (ĐKCB : 
M.001456) 

CQ.58.KTVT 5/3/2018 16:40 29/06/2018 16:40  

180 Xác suất - Thống kê. Tập 1 : Dành cho sinh 
viên ngành Kinh tế vận tải và Kỹ thuật Điện 
điện tử / Trần Văn Long (C.b); Hoàng Việt 
Long, Phí Thị Vân Anh (ĐKCB : m.015670) 

CQ.58.KTXD.2 NGUYỄN VĂN 
TÀI (5854011094) 

2/3/2018 14:56 29/06/2018 14:56  

181 Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác - Lênin,Dành cho sinh viên đại học, 
cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lê 
nin, tư tưởng Hố Chí Minh (ĐKCB : m.001465) 

CQ.58.KTXD.2 2/3/2018 14:56 29/06/2018 14:56  

182 Pháp luật Việt Nam đại cương/ Phạm Văn 
Lương ; Nguyễn Hồng Thái, Lê Thị Tuệ 
Khanh (ĐKCB : m.007804) 

CQ.58.KTXD.2 2/3/2018 14:56 29/06/2018 14:56  

183 Khoa học quản lý trong xây dựng / Bùi Ngọc 
Toàn (ĐKCB : m.015117) 

CQ.58.KTXD.2 2/3/2018 14:56 29/06/2018 14:56  

184 Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác - Lênin,Dành cho sinh viên đại học, 
cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - 
Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh (ĐKCB : 
M.001684) 

CQ.58.QLO NGUYỄN TRẦN 
KHÁNH UYÊN 
(5854031050) 

16/04/2018 8:32 29/06/2018 8:32  

185 Cơ học lý thuyết. Tập 1, Tĩnh học vật rắn và CQ.58.QLXD HỒ XUÂN 1/3/2018 15:59 29/06/2018 15:59  
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STT TÊN SÁCH LỚP HỌ TÊN SV NGÀY MƯỢN HẠN TRẢ 
động học/ Chu Tạo Đoan (ĐKCB : M.007094) TRƯỜNG 

(585101B042) 186 Hóa học ứng dụng / Hoàng Thị Tuyết Lan 
(C.b) (ĐKCB : M.018160) 

CQ.58.QLXD 1/3/2018 15:59 29/06/2018 15:59  

187 Vẽ kỹ thuật / Hồ Sĩ Cửu, Phạm Thị Hạnh 
(ĐKCB : M.003968) 

CQ.58.QLXD 1/3/2018 15:59 29/06/2018 15:59  

188 Phương pháp học tập hiệu quả (ĐKCB : 
D.008481) 

CQ.58.QLXD NGUYỄN BÁ LỘC 
(585101B016) 

14/03/2018 9:40 21/03/2018 9:40  

189 Hóa học ứng dụng / Hoàng Thị Tuyết Lan 
(C.b) (ĐKCB : M.018146) 

CQ.58.QLXD 14/03/2018 9:33 29/06/2018 9:33  

190 Vẽ kỹ thuật / Hồ Sĩ Cửu, Phạm Thị Hạnh 
(ĐKCB : M.010785) 

CQ.58.QLXD 14/03/2018 9:33 29/06/2018 9:33  

191 Hướng dẫn giải bài tập Đại số tuyến tính,Bộ 
môn Toán/ Lương Hữu Thanh (ĐKCB : 
M.008243) 

CQ.58.QLXD 14/03/2018 9:33 29/06/2018 9:33  

192 Đại số tuyến tính : Lưu hành nội bộ (ĐKCB : 
M.007952) 

CQ.58.QLXD 14/03/2018 9:33 29/06/2018 9:33  

193 Giải tích 2 / Lê Hồng Lan (C.b); Nguyễn Sỹ 
Anh Tuấn, Nguyễn Thế Vinh (ĐKCB : 
M.009105) 

CQ.58.QLXD NGUYỄN 
PHƯƠNG NAM 
(585101B019) 

27/02/2018 14:8 29/06/2018 14:8  

194 Đại số tuyến tính / Nguyễn Huy Hoàng (C.b); 
Phí Thị Vân Anh, Đặng Thị Mai (ĐKCB : 
M.016999) 

CQ.58.QLXD 27/02/2018 14:8 29/06/2018 14:8  

195 Hóa học ứng dụng / Hoàng Thị Tuyết Lan 
(C.b) (ĐKCB : M.018000) 

CQ.58.QLXD 27/02/2018 14:8 29/06/2018 14:8  

196 Vẽ kỹ thuật / Hồ Sĩ Cửu, Phạm Thị Hạnh 
(ĐKCB : M.010915) 

CQ.58.QLXD TRỊNH XUÂN 
NAM (585101B021) 

1/3/2018 9:24 29/06/2018 9:24  

197 Vật lý / Lê Bá Sơn (C.b) (ĐKCB : M.008660) CQ.58.TBDGT TRẦN MINH TẤN 
(5851061070) 

1/3/2018 8:00 29/06/2018 8:0  

198 Cơ học lý thuyết. Tập 1, Tĩnh học vật rắn và 
động học/ Chu Tạo Đoan (ĐKCB : M.007377) 

CQ.58.XDDD.1 NGUYỄN VĂN 
DUY (5851101014) 

5/3/2018 9:58 29/06/2018 9:58  

199 Đại số tuyến tính / Nguyễn Huy Hoàng (C.b); 
Phí Thị Vân Anh, Đặng Thị Mai (ĐKCB : 
M.016878) 

CQ.58.XDDD.1 5/3/2018 9:57 29/06/2018 9:57  

200 Vật lý / Lê Bá Sơn (C.b) (ĐKCB : M.008618) CQ.58.XDDD.1 5/3/2018 9:57 29/06/2018 9:57  
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STT TÊN SÁCH LỚP HỌ TÊN SV NGÀY MƯỢN HẠN TRẢ 
201 Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác - Lênin,Dành cho sinh viên đại học, 
cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - 
Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh (ĐKCB : 
M.001638) 

CQ.58.XDDD.1 5/3/2018 9:57 29/06/2018 9:57  

202 Cơ học lý thuyết : Tĩnh học vật rắn, động học 
và động lực học / Phạm Thị Toan (C.b); Phạm 
Minh Phúc (ĐKCB : M.012541) 

CQ.58.XDDD.1 TRẦN TIẾN ĐẠT 
(5851101021) 

27/02/2018 9:6 29/06/2018 9:6  

203 Giải tích 2 / Lê Hồng Lan (C.b); Nguyễn Sỹ 
Anh Tuấn, Nguyễn Thế Vinh (ĐKCB : 
M.009136) 

CQ.58.XDDD.1 27/02/2018 9:6 29/06/2018 9:6  

204 Vật lý / Lê Bá Sơn (C.b) (ĐKCB : M.008665) CQ.58.XDDD.1 27/02/2018 9:5 29/06/2018 9:5  
205 Đại số tuyến tính / Nguyễn Huy Hoàng (C.b); 

Phí Thị Vân Anh, Đặng Thị Mai (ĐKCB : 
M.016932) 

CQ.58.XDDD.1 27/02/2018 9:5 29/06/2018 9:5  

      (Danh sách này có 93 sinh viên /205 cuốn sách) 


